    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II ( Năm 2023-2024)
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC
	

	
	
	
	TN
	TN
	TL
	TL
	TN
	TL

	1
	Chủ đề 6. Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam(trước năm 1858)
	Bài 11. Văn minh Chămpa, văn minh Phù Nam
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	Bài 12. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt
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	3
	3
	1/2
	1
	5
	

	2
	
	Tổng số câu
	12
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	1
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	Tỉ lệ
	40%
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BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT 
                                                    ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II (Năm học: 2023-2024)
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Lịch sử và Sử học
	Bài 11. Văn minh Chămpa, văn minh Phù Nam 
	Nhận biết:
- Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
- Tổ chức xã hội và nhà nước, hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
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	Thông hiểu
- Điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
- Tổ chức xã hội và nhà nước, hoạt động kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam.
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	Bài 12. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt
	Nhận biết:
- Khái niệm văn minh Đại Việt
 -Các cơ sở hình thành văn minh Đại Việt
-Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt
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	Thông hiểu:
-Cơ sở hình thành văn minh Đại Việt
- Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt tự thế kỉ X-XIX
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	Vận dụng: 
[bookmark: _GoBack]Giải thích cở sở hình thành nền văn minh Đại Việt. (Trong các cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt, cơ sở nào quan trọng nhất? Giải thích.)
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	Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt
	Nhận biết:
Thành tựu cơ bản của văn minh Đại Việt:
-Tổ chức bộ máy nhà nước, luật pháp.
-Kinh tế
-Tư tưởng, tôn giáo
-Giáo dục, văn học, nghệ thuật,KHKT
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	Thông hiểu: 
-Tổ chức bộ máy nhà nước, luật pháp.
-Kinh tế
-Tư tưởng, tôn giáo
-Giáo dục, văn học, nghệ thuật.
-KHKT
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	Vân dụng:
Rút ra ý nghĩa của văn minh Đại Việt
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	Vận dụng cao:
Liên hệ bản thân với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn minh Đại Việt

	
	
	
	1

	5
	Tông số câu
	
	
	12
	9
	1
	1

	6
	Tỉ lệ
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%














